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	VÒNG LOẠI GIẢI FUTSAL VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HDBANK 2017

	
	Mã Trận:
	

	

	CLB:
	HOÀNG THƯ ĐÀ NẴNG
	
	CLB:
	SÀI GÒN FC

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 HỒ TRUNG TÍN
	
	
	
	
	
	1
	 NGUYỄN ĐĂNG THAO
	
	
	
	

	2
	 NGUYỄN THANH TÀI
	
	
	
	
	
	2
	 ĐẶNG PHẠM NGỌC TÙNG
	
	
	
	

	3
	 LÊ NHẬT QUANG
	
	
	
	
	
	3
	 LÊ CÔNG HẢI
	
	
	
	

	4
	 NGÔ VŨ THẮNG
	
	
	
	
	
	4
	 TRẦN CHÍ NHẬT
	
	
	
	

	5
	 TRẦN VĂN TRUNG
	
	
	
	
	
	5
	 NGUYỄN HỒNG KÔNG
	
	
	
	

	6
	 LÊ TUẤN
	
	
	
	
	
	6
	 NGUYỄN VĂN NGHĨA
	
	
	
	

	7
	 PHAN THÀNH TÍN
	
	
	
	
	
	7
	 TRẦN NHƯ NHẤT HỘI
	
	
	
	

	8
	 HUỲNH VĂN PHÚC
	
	
	
	
	
	8
	 NGUYỄN HOÀNG MINH
	
	
	
	

	9
	 MAI ĐĂNG PHƯỚC
	
	
	
	
	
	  9
	 TRẦN QUANG
	
	
	
	

	10
	 LÊ MINH HẢI
	
	
	
	
	
	10
	 PHẠM TR. HOÀNG NAM
	
	
	
	

	11
	 TRẦN VĂN TẤN TÀI
	
	
	
	
	
	11
	 TRẦN VĂN TRUNG
	
	
	
	

	13
	 DƯƠNG VĂN AN
	
	
	
	
	
	14
	 NGUYỄN HỮU THẮNG
	
	
	
	

	14
	 PHAN HOÀNG TRIỀU VĨ
	
	
	
	
	
	15
	 TRẦN BÁ TIẾN
	
	
	
	

	15
	 TRẦN PHƯƠNG BÁ THÀNH
	
	
	
	
	
	16
	 CHÂU BẢO GIANG
	
	
	
	

	17
	 NGUYỄN TRẦN DUY
	
	
	
	
	
	17
	 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
	
	
	
	

	20
	 HỒ VĂN Ý
	
	
	
	
	
	20
	 TRẦN THANH TRỌNG
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng:  BÙI XUÂN HIỀN
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: NGUYỄN BẢO TRUNG
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	



	VÒNG LOẠI GIẢI FUTSAL VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HDBANK 2017

	
	Mã Trận:
	

	

	CLB:
	HPN PHÚ NHUẬN
	
	CLB:
	KIM TOÀN ĐÀ NẴNG

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 ĐOÀN MINH QUANG
	
	
	
	
	
	1
	 NGUYỄN HỮU ÂN
	
	
	
	

	2
	 PHAN THÀNH HẢI
	
	
	
	
	
	2
	 NGÔ HUỲNH BẢO DUY
	
	
	
	

	3
	 TRƯƠNG ANH HÀO
	
	
	
	
	
	3
	 NGUYỄN MINH HOÀNG
	
	
	
	

	4
	NGUYỄN THANH TUẤN
	
	
	
	
	
	4
	 ĐỖ VIẾT HÒA HIỆP
	
	
	
	

	5
	 LÊ TẤN TIẾP
	
	
	
	
	
	5
	 LÊ VIẾT VIỆN
	
	
	
	

	6
	 PHẠM DUY NHẬT
	
	
	
	
	
	6
	 NGUYỄN ĐỨC THỊNH
	
	
	
	

	7
	 VŨ QUỐC HƯNG
	
	
	
	
	
	7
	 ĐINH LÊ DUY NHẤT
	
	
	
	

	8
	 ĐOÀN VĂN ĐỊNH
	
	
	
	
	
	8
	 NGUYỄN T. HUY HOÀNG
	
	
	
	

	9
	 ĐỖ HOÀI AN
	
	
	
	
	
	 9
	 LÊ QUÝ LONG VỸ
	
	
	
	

	10
	 LÊ VĂN KHOA
	
	
	
	
	
	10
	 PHAN LÊ MINH PHÚC
	
	
	
	

	11
	 NG.NGỌC THANH PHÚ 
	
	
	
	
	
	11
	 NGUYỄN VĂN TÍNH
	
	
	
	

	12
	 NGUYỄN HỮU THIỆN
	
	
	
	
	
	12
	 LÊ VIẾT TRUNG
	
	
	
	

	13
	 ĐINH VĂN TOÀN
	
	
	
	
	
	13
	 TRẦN CÔNG TĨNH
	
	
	
	

	15
	 ĐÀO TRỌNG THANH
	
	
	
	
	
	14
	 NGUYỄN P. HOÀNG Ý
	
	
	
	

	17
	 NGUYỄN P. QUÝ SANG
	
	
	
	
	
	15
	 NGUYỄN QUANG CHÁNH
	
	
	
	

	18
	 MAI TH. DANG TOẠI
	
	
	
	
	
	18
	 NGUYỄN XUÂN MINH
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	19
	 LÊ ĐÌNH NGHĨA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	20
	 TRẦN CÔNG THÀNH
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: NGUYỄN TUẤN ANH
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: TRẦN NAM GIANG
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	



	VÒNG LOẠI GIẢI FUTSAL VÔ ĐỊCH QUỐC GIA HDBANK 2017

	
	Mã Trận:
	

	

	CLB:
	SANEST TOURIST K.HÒA
	
	CLB:
	

	Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	Ngày:
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	 NGUYỄN HẢI ĐĂNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 ÂU QUỐC PHÚ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 ĐỔ DOÃN DŨNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 NGUYỄN THANH SANG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 PHAN ANH TÚ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 KIỀU NGUYÊN PHÚC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 NGUYỄN THÀNH ĐẠT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 ĐỖ ANH TUẤN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 NGHIÊM GIA HIỀN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 LÊ HỒNG  QUÝ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 LÊ NGỌC TÀI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 TRẦN QUANG HẢI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 ĐỖ ANH VIỆT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 LÊ BẢO TOÀN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	 LÊ TẤN NHÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng:  TẠ ĐỨC DŨNG
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: NGUYỄN BẢO TRUNG
(Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Điều phối viên:
	
	
	


